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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi 

trƣờng điện tử Quý II năm 2023 và phƣơng hƣớng, 

 nhiệm vụ Quý III năm 2023 

 

Kính gửi: Văn phòng HĐND&UBND huyện Nam Đông. 

 

Thực hiện thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng 

Chính phủ quy định về chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác 

Hệ thống thông tin báo cáo. Công văn số 928/UBND-VP ngày 12/6/2023 của 

UBND huyện Nam Đông về báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, 

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2023. 

Ủy ban nhân dân xã Hương Lộc báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm 

soát TTHC quý II năm 2023 như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL) 
Trong Quý II năm 2023 Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã không 

ban hành văn bản QPPL nào. (Nên không đánh giá tác động). 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 
Đối văn bản QPPL, Ủy ban nhân dân xã giao cho ngành Tư pháp – Hộ 

tịch xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp các đơn vị liên quan 

tiến hành thẩm tra, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã ban hành. Tuy nhiên, trong quý II xã 

không ban hành văn bản QPPL nào có quy định về TTHC. 

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 
UBND xã đã chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã tiếp tục công 

khai đầy đủ bộ TTHC và kịp thời niêm yết các TTHC khi có sửa đổi, bổ sung 

của các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết, mức thu phí, lệ phí, đường dây 

nóng tại trụ sở làm việc giúp cho tổ chức và cá nhân dễ dàng thực hiện khi có 

yêu cầu. Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn tận tình, đầy đủ theo 

đúng quy định về việc lập phiếu hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính để tổ chức, 

công dân bổ sung, hoàn chỉnh. 

 

Mẫu: II.01-ĐC/VPCP/KSTT 

 

- Đơn vị báo cáo: UBND xã Hương Lộc 

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND huyện Nam Đông 
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Việc thực hiện công bố TTHC: Trong quý II năm 2023, tổng số TTHC 

được duy trì niêm yết công khai 130 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. 

Nhằm tăng cường và thực hiện nghiêm túc công khai các thủ tục hành 

chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thường xuyên kiểm tra, niêm yết công 

khai các TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về quy định hành chính được công khai và niêm yết. Các TTHC sau khi 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố đều được theo dõi đầy đủ trên 

Trang thông tin điện tử huyện và được xã niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, 

chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC 

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về Kế 

hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023. Căn cứ kế hoạch các 

ngành xã triển khai thực hiện hiệu quả. 

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

UBND xã đã chỉ đạo Bộ phận TN&TKQ xã tổ chức khảo sát lấy ý kiến 

đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức và công bố kết quả tại cơ quan và 

đăng tải trên trang thông tin điện tử xã. Trong quý II năm 2023 100% hồ sơ đã 

giải quyết tại Bộ phận được khảo sát, lấy mức độ hài lòng, 100% đạt mức rất hài 

lòng và hài lòng.  

Quý II năm 2023, UBND xã chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 

6. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Quý II năm 2023, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC tại xã là: 189 hồ 

sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông), trong 

đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận 188 hồ sơ; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua 

01 hồ sơ (có biểu mẫu kèm theo). 

Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông): 

 - Số hồ sơ đã giải quyết là: 189 hồ sơ (trong đó: số hồ sơ đã giải quyết 

trước hạn: 118 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết đúng hạn 64 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết 

quá hạn 00 hồ sơ); số hồ sơ đang giải quyết là: 07 hồ sơ (trong đó: số hồ sơ chưa 

đến hạn 07 hồ sơ; số hồ sơ đã quá hạn: 0 hồ sơ). Số hồ sơ nộp trực tuyến: 74 hố 

sơ; số hồ sơ nộp trực tiếp từ dịch vụ bưu chính: 115 hồ sơ.  

7. Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC 

Tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông tại xã: 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

xã đều được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên 

phần mềm dịch vụ công. 

Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại xã theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ: Hiện có tổng cộng 91 TTHC được triển khai dịch 

vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền cấp xã. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến 
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mức độ 3 là 34 TTHC (đạt 37,36%) và mức độ 4 là 57 TTHC (đạt 62,64%). 

Trong quý chưa phát sinh hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền cấp xã. 

Tình hình công bố, phê duyệt quy trình nội bộ, cấu hình điện tử: UBND 

xã đã ban hành quyết định công bố 130 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp 

xã đảm bảo theo tiêu chuẩn quy trình ISO 9001:2015. 

8. Thực hiện TTHC trên môi trƣờng điện tử 

UBND xã đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 về 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 

năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử trên địa bàn xã. 

100% Hồ sơ giải quyết được số hóa theo đúng quy định. 

9. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn xã được 

quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: Thông tin, tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đài truyền thanh xã; trên Trang 

thông tin điện tử của xã; thông qua các hội nghị giao ban, các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC; lồng 

ghép thông tin về cải cách TTHC thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.  

10. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC (nếu có) 

11. Về công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC 
Nhằm đánh giá kịp thời, toàn diện tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát 

TTHC trên địa bàn xã, từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn trong công tác kiểm 

soát TTHC. UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 31/3/2023 

về việc kiểm tra công tác Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và 

thực hiện ý kiến chỉ đạo năm 2023.  

12.  Một số nội dung khác  

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo ban hành nhiều văn bản như: công văn, 

quyết định, kế hoạch,… nhằm thực hiện hiệu quả hơn trong các lĩnh vực CNTT, 

ISO, kiểm tra, giám sát, đánh giá nội bộ trong hoạt động của xã. 

II. ÐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung về kết quả đạt đƣợc  
Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn xã trong Quý II năm 

2023 đã được UBND xã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở bám sát quy định 

pháp luật hiện hành; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, lâu dài. 

Những kết quả đạt được trong hoạt động cải cách TTHC đã và đang góp phần 

thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, xã hội phát triển. Nổi bật là những kết quả sau:  

Việc cải cách quá trình giải quyết TTHC được các ngành áp dụng nhiều 

giải pháp tích cực và đem đến những chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải 

quyết quá hạn ngày càng giảm. Bảng niêm yết Bộ phận TN&TKQ xã và Trang 

Thông tin điện tử, đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến 

giải quyết hồ sơ; tính công khai, minh bạch không ngừng được cải thiện. Trách 

nhiệm của cán bộ, công chức giải quyết TTHC trong việc giải trình, giải thích 
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việc thực thi pháp luật cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết và thực hiện 

ngày càng được chú trọng. Việc phối hợp thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC 

tại địa phương ngày càng được tăng cường. 

Công tác cập nhật công bố, công khai thủ tục hành chính được quan tâm 

thực hiện; Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục phát huy hiệu quả, 

tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, 

doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, đúng hẹn tạo niềm 

tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương, 

góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của xã. 

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

a) Tồn tại, hạn chế 

- Sự phối hợp và hỗ trợ giữa các cơ quan liên quan trong việc giải quyết 

TTHC và TTHC liên thông chưa được nhịp nhàng, thiếu đồng bộ. 

- Các văn bản QPPL có quy định về TTHC thường xuyên bị thay đổi (bị 

thay thế, sửa đổi, bổ sung bởi văn bản QPPL mới) tạo áp lực lớn, gây ảnh hưởng 

không nhỏ đến chất lượng và tiến độ công bố, công khai TTHC.  

- Phần mềm hoạt động thỉnh thoảng bị ách tắt trong một số giao dịch, một 

số lỗi sự cố về hệ thống đã được kiến nghị, phản ánh với các đơn vị liên quan 

nhưng vẫn chưa được khắc phục kịp thời. 

b) Nguyên nhân 
- Việc bố trí công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại địa phương chưa 

đảm bảo kinh nghiệm; bên cạnh đó do thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, 

thường xuyên bị thay đổi nên chất lượng, hiệu quả chưa cao.   

- Một số văn bản quy định về công tác kiểm soát TTHC cấp trên thường 

xuyên bị thay đổi, bổ sung, nên ở cấp cơ sở rất khó áp dụng; cơ sở vật chất phục 

vụ cho công tác này còn hạn hẹp. 

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC QÚY III NĂM 2023 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trong Quý III 

năm 2023, UBND xã yêu cầu các ngành tiếp tục triển khai tốt toàn diện các 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Chính phủ; 

Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ về Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai 

thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, tập trung 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 1. Nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm soát TTHC; ban hành kịp 

thời các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát 

TTHC như: Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, Kế hoạch rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính và các nội dung khác theo chỉ đạo của UBND huyện. 

2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách 

thủ tục hành chính; kịp thời củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối làm 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC khi có sự thay đổi. 

3. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc niêm yết công khai TTHC 

đã được công bố và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về quy định hành chính trên Trang thông tin điện tử của xã và tại trụ sở 
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các cơ quan,  đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận 

lợi, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi 

thực hiện TTHC. 

4. Tiếp tục bám sát kế hoạch và hoàn thành tốt công tác kiểm soát, rà soát 

thủ tục hành chính theo kế hoạch năm 2023. Tổ chức kiểm tra công tác kiểm 

soát TTHC theo đúng kế hoạch. 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nâng cao nhận thức trong cán bộ 

công chức và sự phối hợp của Nhân dân trong việc phối hợp thực hiện TTHC 

theo phương châm được phục vụ. Khuyến khích người dân tham gia góp ý, hiến 

kế và giám sát các quy định hành chính và hành vi hành chính. 

6. Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. 

Tăng cường các giải pháp về công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải 

trình của các cơ quan giải quyết TTHC. Thường xuyên, liên tục chuẩn hóa kịp 

thời nội dung công bố TTHC nhằm công khai, minh bạch tất cả các TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của xã.  

7. Tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC thông 

qua việc tham gia tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kiểm 

soát TTHC. 

IV. PHẦN KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Trên đây là báo cáo kiểm soát TTHC Quý II và phương hướng nhiệm vụ 

Quý III  năm 2023 của UBND xã Hương Lộc./. 
 Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND huyện; 

- Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các ban, ngành đoàn thể thuộc UBND xã;  

- Bộ phận CCHC xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Trọng Hậu 
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Biểu số 

II.05a/VPCP/KSTT 
KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ 

QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH 

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Kỳ báo cáo: Quý II năm 2023 

(Từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 14/6/2023) 
___________ 

- Đơn vị báo cáo: 
UBND xã Hương Lộc 
- Đơn vị nhận báo cáo; 
UBND huyện Nam Đông 

Đơn vị tính: Số PAKN. 

STT 
Tên ngành, lĩnh 

vực có PAKN 

Số lƣợng PAKN đƣợc tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN 

Số 

PAKN 

đã xử lý 

đƣợc 

đăng tải 

công 

khai 

Tổng số 

Theo nội 

dung 

Theo thời 

điểm tiếp 

nhận 

Đã xử lý Đang xử lý 

Tổng số 

Theo nội 

dung 

Theo thời điểm 

tiếp nhận 

Tổng số 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 

Trong 

kỳ 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 

Trong 

kỳ 

(1) (2) (3)=(4)+(5)=(6)+(7) (4) (5) (6) (7) (8)=(9)+(10)=(11)+(12) (9) (10) (11) (12) (13)=(14)+(15) (14) (15) (16) 

1 Bảo trợ xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Chứng thực 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Đất đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Hộ tịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Biểu số 

II.06a/VPCP/KSTT 
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC 

TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Kỳ báo cáo: Quý II năm 2023 

(Từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 14/6/2023) 
___________ 

- Đơn vị báo cáo: 

UBND xã Hương Lộc 

- Đơn vị nhận báo cáo: 

UBND huyện Nam Đông 

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

 

STT 
Lĩnh vực giải 

quyết 

Số lƣợng hồ sơ tiếp nhận Số lƣợng hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trƣớc 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 
Quá hạn 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13) 

1 
Lĩnh vực Bảo trợ 

xã hội cấp huyện 
09 0 9 0 09 09 0 00 0 0 0 

2 
Lĩnh vực Chứng 

thực 
96 49 47 0 96 50 46 0 0 0 0 

3 Lĩnh vực Đất đai 23 0 22 01 17 17 0 0 06 06 0 

4 Lĩnh vực Hộ tịch 45 25 20 0 44 26 18 0 01 01 0 

5 Nghĩa vụ quân sự 16 0 16 0 16 16 16 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG 189 74 114 01 182 118 64 00 07 07 0 
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Biểu số 06g/VPCP/KSTT 
Ban hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017. 

 

NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI  

CÁC TRƢỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG  

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   

(Quý/năm) 

Kỳ báo cáo: Quý II năm 2023 

Từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 đến ngày 14 tháng 6 năm 2023 

 

Đơn vị báo cáo:  

- UBND xã Hương Lộc  

Đơn vị nhận báo cáo: 
Văn phòng huyện Nam Đông  

 

I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN 

                                                                                                                                        Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết  

 

Số lƣợng 

hồ sơ 

Nguyên nhân quá hạn Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Không có 00   

 Tổng số: 00   
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Biểu số II.07b/VPCP/KSTT TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA ĐỊA 

PHƢƠNG 

Kỳ báo cáo: Quý II năm 2023 

(Từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 đến ngày 14 tháng 6 năm 2023) 

Đơn vị báo cáo: UBND xã Hương Lộc 

Đơn vị nhận báo cáo: UBND huyện 

Nam Đông 

Đơn vị tính: TTHC, % 

I. SỐ LƢỢNG TTHC TRIỂN KHAI TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA 

 

STT Lĩnh vực 

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của địa phƣơng 

TTHC đƣợc thực hiện theo CCMC, 

MCLT 

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo 

CCMC, MCLT đƣợc ban hành 

Tổng số 

TTHC 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 
Cấp xã 

Tổng số 

TTHC 

Tại 

BPMC 

cấp 

tỉnh 

Tại 

BPMC 

cấp 

huyện 

Tại 

BPMC 

cấp xã 
Tổng số quy trình 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 
Cấp Xã 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) (11)=(12)+(13)+(14) (12) (13) (14) 

1 
Lĩnh vực Hộ 

tịch 
 23   23 45   45  23      23 

2 
Lĩnh vực 

chứng thực 
11     11  96     96  11   

 
11  

3 
Lĩnh vực hòa 

giải cơ sở 
4   4     4   4 

4 

Lĩnh vực tín 

ngưỡng, tôn 

giáo 

10   10     10   10 

5 

Lĩnh vực thi 

đua khen 

thưởng 

4   4     4   4 

6 
Lĩnh vực giáo 

dục đào tạo 
5   5     5   5 

7 
Lĩnh vực 

người có công 
1   1     1   1 

8 Lĩnh vực đất 2   2     2   2 
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đai 

9 

Lĩnh vực 

phòng chống 

tham nhũng 

5   5     5   5 

10 

Lĩnh vực bảo 

vệ chăm sóc 

trẻ em 

6   6     6   6 

11 

Lĩnh vực 

phòng chống 

tệ nạn xã hội  

2   2     2   2 

12 Lĩnh vực y tế 1   1     1   1 

13 

Lĩnh vực quy 

hoạch xây 

dựng 

1   1     1   1 

14 
Phòng chống 

thiên tai 
5   5     5   5 

15 

Lĩnh vực 

thông báo 

thành lập tổ 

hợp tác 

3   3     3   3 

16 
Lĩnh vực 

khuyến nông 
1   1     1   1 

17 
Lĩnh vực bảo 

trợ xã hội 
8   8     8   8 

18 

Lĩnh vực quản 

lý an toàn hồ 

đập chứa thủy 

điện 

2   2     2   2 

19 
Lĩnh vực văn 

hóa thể thao 
7   7     7   7 

20 

Lĩnh vực 

khiếu nại tố 

cáo 

4   4     4   4 
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21 
Lĩnh vực nuôi 

con nuôi 
3   3     3   3 

22 
Phổ biến giáo 

dục pháp luật 
2   2     2   2 

23 
Bồi thường 

nhà nước 
1   1     1   1 

24 
Phí bảo vệ 

môi trường 
1   1     1   1 

25 

Khoa học 

công nghệ, 

môi trường 

1   1     1   1 

26 Thủy lợi 3   3     3   3 

27 
Dân quân tự 

vệ 
2   2     2   2 

28 
Nghĩa vụ quân 

sự  
8   8 16   16 8   8 

29 
Bảo hiểm xã 

hội  
1   1     1   1 

30 Chính sách 1   1     1   1 

30 Môi trường 2   2     2   2 

31 
Cấp căn cước 

công dân 
2   2     2   2 

32 
Đất đai (cấp 

huyện) 
  8  23   23 8  8  

33 
Bảo trợ xã hội 

(cấp huyện) 
  7  09   09 7  7  

34 
Người có công 

(cấp huyện)_ 
  6      6  6  

35 
Việc làm (cấp 

huyện) 
  3      3  3  

TỔNG CỘNG  133 
 

24  133 189     189  157   24  133 
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